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              TỔ:  SỬ- ĐỊA 
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

                        NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

                                                                                                Môn: Lịch sử – Lớp 10 ( ĐỀ CHÍNH THỨC) 

 
A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

 

Mã 

đề/câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

401 D D D C A B D D D C B B C B D D A B A B B C A B A B C A 
402 C B D B D B D A B C B D D A A C B A A A C A C A D B C A 
403 C C B A C A D B A D C C A A D C C D B B A A A D C C B B 
404 A C C A A A B C B C B D C B B A A D D B A A B D B B A B 

 

* Mỗi câu đúng: 0,25 đ  

 

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu hỏi Đáp án Điểm 

Em hãy nhận xét sự 

phát triển thương nghiệp Đại 

Việt từ thế kỉ X đến thế kỉ 

XIX? Kể tên hai đô thị lớn 

thời kì này còn tồn tại đến 

ngày nay. 

 

* Nhận xét sự phát triển thương nghiệp Đại Việt từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX  

+ Thời Lý Trần đã phổ biến việc đúc tiền kim loại, thời Hồ đã có tiền giấy. 

+ Chợ địa phương và phố buôn bán ra đời, trong đó kinh đô Thăng Long là trung tâm buôn bán 

sầm uất. 

+ Buôn bán với nước ngoài được đẩy mạnh (Trung Quốc và Đông Nam Á, Nhật Bản, Bồ Đào 

Nha, Hà Lan, Anh, Pháp….) 

+ Nhiều đô thị, cảng thị được xây dựng và nhanh chóng thu hút đông đảo thương nhân. 

* Hai đô thị lớn thời kỳ này còn tồn tại đến ngày nay là Thăng Long, Phố Hiến, Thanh Hà, Hội 

An, Sài Gòn, Đồng Nai, Mỹ Tho, Hà Tiên.. (Học sinh kể tên được 2 trong các đô thị trên) 
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